
 

BỘ TƢ PHÁP  

 

Số: 1329/BTP-KHTC 

  V/v đôn đốc thực hiện chế độ 

 báo cáo thống kê chính thức năm 2018 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4  năm 2019 

             Kính gửi: 

                            - Bộ Giao thông vận tải; 

                            - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

                            - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

                            - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                            - Bộ Ngoại giao; 

                            - Bộ Thông tin và Truyền thông; 

                            - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

    

Theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ 

Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, 

các Bộ có trách nhiệm gửi báo cáo thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý Ngành Tư pháp về Bộ Tư pháp. Cụ thể số lượng biểu báo cáo như sau: 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện 08 biểu báo cáo áp dụng đối với tất 

cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Riêng các cơ quan: Bộ Giao thông Vận tải thực 

hiện 09 biểu (01 biểu áp dụng riêng) và Bộ Ngoại giao thực hiện 12 biểu (04 

biểu áp dụng riêng). 

Thời hạn chốt số liệu báo cáo thống kê chính thức năm 2018 được tính từ  

01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2018 và thời hạn Bộ Tư pháp nhận báo cáo 

thống kê chậm nhất ngày 15/3/2018. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tư pháp chưa nhận 

được báo cáo của quý Bộ. Để kịp thời tổng hợp số liệu thống kê phục vụ báo cáo 

chỉ tiêu thống kê quốc gia và phổ biến thông tin thống kê Ngành Tư pháp năm 

2018 đúng thời hạn, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ trong phạm vi nhiệm 

vụ, thẩm quyền được giao tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác 

tư pháp và gửi về Bộ Tư pháp (đồng thời gửi bản điện tử tới hộp thư: 

thongketuphap@moj.gov.vn).  

mailto:thongketuphap@moj.gov.vn


 

 

Các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP  

được đăng tải trên chuyên trang Thống kê ngành Tư pháp thuộc Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://moj.gov.vn/cttk. Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 

024.62739546-024.62739554. 

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị. 

Gửi kèm Công văn này Danh mục các biểu mẫu báo cáo thuộc trách 

nhiệm thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Bộ (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Cục KHTC. 

TL. BỘ TRƢỞNG 

Q. CỤC TRƢỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phan Anh Tuấn 



 

 

 

BỘ TƢ PHÁP  
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1329/BTP-KHTC ngày 18/4/2019 

của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê chính thức năm 2018)  

 

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC TƢ PHÁP 

THUỘC TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƢ 04/2016/TT-BTP  

(Kỳ báo cáo năm chính thức 2018: thời điểm chốt số liệu từ 01/01/2018 - 31/12/2018)  

  
A. BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ: 

08 BIỂU 

 

TT Ký hiệu biểu Tên biểu 
Đơn vị nhận 

báo cáo 

1 01d/BTP/VĐC/XDPL 

Số văn bản quy phạm pháp luật do 

bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được 

ban hành; Số dự thảo VBQPPL do tổ 

chức pháp chế Bộ, Ngành thẩm định 

Bộ Tư pháp 

(Cục Kế hoạch 

- Tài chính) 

2 02/BTP/VĐC/XDPL 
Văn bản quy phạm pháp luật được 

lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

Bộ Tư pháp 

(Cục Kế hoạch 

- Tài chính) 

3 03d/BTP/KTrVB/TKT 
Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản tại 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

Bộ Tư pháp 

(Cục Kế hoạch 

- Tài chính) 

4 04c/BTP/KTrVB/KTTTQ 

Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo 

thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

Bộ Tư pháp 

(Cục Kế hoạch 

- Tài chính) 

5 05d/BTP/KTrVB/RSVB 

Số văn bản quy phạm pháp luật đã 

được rà soát tại các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Bộ Tư pháp 

(Cục Kế hoạch 

- Tài chính) 

6 09e/BTP/PBGDPL 

Tình hình tổ chức và hoạt động phổ 

biến giáo dục pháp luật tại các bộ, 

ngành và cơ quan trung ương của các 

tổ chức chính trị xã hội 

Bộ Tư pháp 

(Cục Kế hoạch 

- Tài chính) 

7 27d/BTP/BTTP/GĐTP 

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư 

pháp tại các tổ chức giám định tư 

pháp theo vụ việc thuộc Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

Bộ Tư pháp 

(Cục Kế hoạch 

- Tài chính) 

8 32c/BTP/VĐC/PC 

Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp 

chế tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ 

Bộ Tư pháp 

(Cục  Kế 

hoạch - Tài 

chính) 



 

 

B. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÁO CÁO THÊM 01 BIỂU 
 

TT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị nhận báo cáo 

1 23c/BTP/ĐKQGGDBĐ 

Kết quả đăng ký, cung 

cấp thông tin về giao dịch 

bảo đảm đối với tàu bay, 

tàu biển 

Bộ Tư pháp (Cục Kế 

hoạch - Tài chính; Cục 

Đăng ký quốc gia về giao 

dịch bảo đảm) 

 

C. BỘ NGOẠI GIAO BÁO CÁO THÊM 04 BIỂU 

 

TT Ký hiệu biểu Tên biểu 
Đơn vị nhận báo 

cáo 

1 15/BTP/HTQTCT/QT 
Kết quả xác nhận xác định có quốc 

tịch Việt Nam 

Bộ Tư pháp (Cục 

Kế hoạch - Tài 

chính) 

2 16b/BTP/HTQTCT/QT 

Kết quả thông báo có quốc tịch 

nước ngoài tại Cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài 

Bộ Tư pháp (Cục 

Kế hoạch - Tài 

chính) 

3 17d/BTP/HTQTCT/CT 

Kết quả chứng thực của các cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài 

Bộ Tư pháp (Cục 

Kế hoạch - Tài 

chính) 

4 22d/BTP/CN/NN 

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi tại 

cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài 

Bộ Tư pháp (Cục 

Kế hoạch - Tài 

chính) 

 

  


